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Kính gửi: Bộ trưởng Chu Ngọc Anh

Thực hiện Quyết định số 185/QĐ-BKHCN ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt Danh mục các văn bản soạn thảo mới năm 2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (sau đây gọi tắt là dự  thảo Thông tư), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin kính trình Bộ trưởng nội dung dự thảo Thông tư như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Thông tư
Thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng giao tại Quyết định số 1274/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 43/2017/NĐ-CP), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về Nghị định số 43/2017/NĐ-CP khi được Chính phủ ban hành. 
Khi Nghị định số 43/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục hỗ trợ, giải đáp những vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, đồng thời thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhãn hàng hóa, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP theo đúng kế hoạch đề ra nhằm phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP được ban hành đã khắc phục được những hạn chế bất cập tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, tháo gỡ rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư quốc gia. Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng có một số quy định tại Nghị định còn chưa rõ ràng, cụ thể, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau nên các doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý cần được hướng dẫn để đảm bảo thống nhất thực hiện như:
(i) Quy định về việc ghi nhãn hàng hóa đối với hàng nhập khẩu dạng xá, dạng rời không có bao bì thương phẩm được đóng trong container, xi téc. Hiện nay, quy định ghi nhãn hàng hóa đối với trường hợp này tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP chưa rõ ràng. Đối với những hàng hóa nhập khẩu dạng xá, dạng rời không có bao bì thương phẩm được đóng trong container, xi téc không thuộc trường hợp được miễn ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc ghi nhãn vì những hàng hóa này ở dạng rời, không có bao bì, không biết ghi nhãn như thế nào, do đó cần được hướng dẫn để thống nhất thực hiện.
(ii) Quy định việc ghi nhãn hàng hóa đối với những hàng hóa sản xuất để lưu thông trong nước và xuất khẩu, trên nhãn có các ngôn ngữ khác nhau bên cạnh tiếng Việt.
Hiện nay các doanh nghiệp đa quốc gia đầu tư và xây dựng các nhà máy sản xuất ở Việt Nam ngày càng nhiều. Hàng hóa của các Doanh nghiệp này được sản xuất ở Việt Nam vừa phục vụ tiêu thụ trong nước vừa phục vụ xuất khẩu trong khu vực và trên thê giới. Do đó, nhãn hàng hóa là nhãn được sử dụng chung cho nhiều thị trường, được trình bày với nhiều ngôn ngữ khác nhau bên cạnh tiếng Việt. Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP đang quy định nội dung nhãn bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung nhãn tiếng nước ngoài gây ra cách hiểu khác khó khăn cho doanh nghiệp khi áp dụng. Do đó, quy định này cũng cần được hướng dẫn cụ thể để thống nhất thực hiện.
(iii) Một số quy định khác cũng cần được hướng dẫn chi tiết như quy định về ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, ghi giá trị dinh dưỡng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần…để dễ dàng trong việc thực hiện.

(iv) Ngoài ra, sau khi Nghị định số 43/2017/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực, Chính phủ và một số Bộ cũng đã ban hành một số văn bản có nội dung về ghi nhãn hàng hóa cần được rà soát, tích hợp tại Thông tư hướng dẫn Nghị định số 43/2017/NĐ-CP để thuận lợi trong việc áp dụng như:       

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

       
- Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc;

      
- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về Quản lý phân bón;
Để giải quyết những vấn đề nêu trên nhằm thống nhất việc áp dụng các quy định về ghi nhãn hàng hóa, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về nhãn hàng hóa thì việc ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Bộ là rất cần thiết. Thông tư này sẽ hướng dẫn chi tiết, cụ thể, rõ ràng những điểm còn vướng mắc, còn nhiều cách hiểu khác nhau tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP trong thời gian thực hiện vừa qua, thuận lợi cho doanh nghiệp và cả các cơ quan quản lý áp dung thống nhất.
II. Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư
Để tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện những công việc sau:
1. Đánh giá tình hình 02 năm thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, tổng hợp những nội dung cần được hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. 

2. Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, xác định những điều, khoản, điểm có vướng mắc hoặc chưa rõ cần nướng dẫn.

3. Tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình Bộ Khoa học và Công nghệ. 
4. Gửi hồ sơ dự thảo lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ đối với dự thảo Thông tư. 
5. Tổ chức Hội thảo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến các doanh nghiệp, hiệp hội, các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với dự thảo Thông tư.
6. Tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo Thông tư trình Bộ thông qua để xin ý kiến góp ý của các bộ, ngành đối với dự thảo Thông tư. Đồng thời, các dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư và tài liệu liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ http://www.most.gov.vn để lấy ý kiến.
7. Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo gửi Vụ Pháp chế Bộ thẩm định, trình Bộ trưởng ký ban hành.
III. Bố cục, nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

1. Về tên của dự thảo Thông tư: “Thông tư quy định chi tiết một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa”.

2. Bố cục của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa gồm 18 Điều chia thành 04 Chương.
Chương I: Quy định chung (gồm Điều 1 và Điều 2) 
Chương II: Quy định cụ thể (gồm 03 điều từ Điều 3 đến Điều 5)
Chương III: Ghi nhãn hàng hóa (gồm 10 điều: Từ Điều 6 đến Điều 15)
Chương IV: Điều khoản thi hành (Gồm điều 16 và Điều 17).
3. Những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
3.1. Hướng dẫn phân biệt bao bì chứa đựng hàng hóa không phải bao bì thương phẩm với bao bì thương phẩm quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP (Điều 3 dự thảo)
Đưa ra các trường hợp bao bì chỉ dùng với mục đích lưu giữ, vận chuyển, đựng những hàng hóa đã có bao bì thương phẩm có nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định. Đối với những bao bì này doanh nghiệp không cần phải ghi nhãn hàng hóa.
Quy định container, xi téc đựng hàng hóa dạng rời, dạng lỏng không phải là bao bì thương phẩm, do đó không phải ghi nhãn hàng hóa. Nhưng trường hợp này hàng hóa phải có hồ sơ, tài liệu kèm theo thể hiện các nội dung bắt buộc về hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác. Quy định này giải quyết khó khăn trong việc ghi nhãn hàng xá, hàng rời của doanh nghiệp được kiến nghị trong thời gian vừa qua. Vừa đảm bảo hàng hóa khi lưu thông vẫn có đầy đủ thông tin, thuận lợi cho việc quản lý, vừa không bắt buộc phải ghi nhãn hàng hóa cho các hàng dạng xá, dạng rời trong container, xi téc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ví dụ trường hợp của thủy sản: Container đựng hàng, (bao gồm cả trường hợp hàng hóa bên trong là nguyên liệu thủy sản có có một hoặc nhiều loài được đóng xá, hoặc đóng block trần đồng nhất hoặc không đồng nhất), hầm tàu chứa hàng hóa dạng rời, dạng xá chỉ có một loài hoặc lẫn lộn nhiều loài,xi tec vận chuyển hàng hóa dạng rời, dạng lỏng không có bao bì. Trường hợp này hàng hóa không cần dán nhãn/ghi nhãn hàng hóa nhưng phải có hồ sơ, tài liệu kèm theo thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan(trường hợp trên hồ sơ tài liệu kèm theo bằng ngôn ngữ khác Tiếng Việt thì Doanh nghiệp nhập khẩu có bản dịch ra Tiếng Việt kèm theo).
3.2 Hướng dẫn quy định về ngôn ngữ trình bày trên nhãn hàng hóa tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP (Điều 5 dự thảo)
“1. Không bắt buộc phải dịch tất cả các nội dung bằng tiếng Việt ra ngôn ngữ khác. Nếu dịch ra ngôn ngữ khác thì nội dung ngôn ngữ khác phải tương ứng với nội dung tiếng Việt. 

Những nội dung không phải nội dung bắt buộc được thể hiện bằng ngôn ngữ khác không được làm hiểu sai lệch bản chất, công dụng của hàng hóa và không được làm hiểu sai nội dung khác của nhãn.

2. Trường hợp tên quốc tế của nước hoặc vùng lãnh thổ không thể dịch được ra tiếng Việt hoặc dịch được ra tiếng Việt nhưng không có nghĩa thì được phép sử dụng tên quốc tế đó.”
Quy định trên tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đa quốc gia, sản xuất hàng hóa phục vụ cho nhiều thị trường trong khu vực và trên thế giới, được sử dụng nhãn chung cho thị trường Việt Nam và các quốc gia khác. 
3.3 Hướng dẫn ghi thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP (Điều 8 dự thảo)
“1. Không được thể hiện trên nhãn nội dung nhấn mạnh sự không có mặt hoặc không bổ sung một hoặc một số thành phần trong sản phẩm nếu:

- Sản phẩm có chứa thành phần này hoặc thành phần này tồn tại trong các nguyên liệu đầu vào.

Ví dụ: Sản phẩm từ trái cây không được công bố là “Không đường” hoặc “Không bổ sung đường” hoặc “Công thức không chứa đường” nếu trong thành phần có đường sacarose do bổ sung hoặc tồn tại sẵn có trong nguyên liệu (như trái cây/ mứt trái cây/ nước trái cây cô đặc/ nước ép trái cây/ dịch chiết trái cây) 

(*) “Đường” là tất cả các loại đường sacarose theo định nghĩa tại TCVN 7087:2013.

- Thành phần này có tính chất hoặc công dụng tương tự với  thành phần cùng nhóm có mặt trong sản phẩm trừ khi bản chất của sự thay thế được ghi chú rõ ràng.

Ví dụ: 

+ Sản phẩm sữa bò tươi có thể được công bố là “Không đường” hoặc “Không bổ sung đường” hoặc “Công thức không chứa đường” nếu trong thành phần không chứa đường sacarose và ghi rõ trên bao bì là “Chứa đường lactose (đường trong sữa)”.

+ Sản phẩm từ trái cây có thể công bố là “Không đường” hoặc “Không bổ sung đường” hoặc “Công thức không chứa đường” nếu trong thành phần không chứa đường sacarose và ghi rõ trên bao bì là “Chứa đường glucose/fructose (đường trong trái cây)”.

+ Sản phẩm dinh dưỡng dành cho một số nhóm đối tượng đặc thù như người dị ứng với một thành phần nào đó trong thực phẩm mà không chứa thành phần gây dị ứng và thay thế bằng thành phần khác thì có thể công bố sự không có mặt hoặc không bổ sung thành phần gây dị ứng nhưng phải ghi rõ trên bao bì về thành phần thay thế.

Ví dụ: Sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ dị ứng với đạm sữa bò mà không chứa đạm sữa bò và chứa đạm đậu nành có thể công bố là “Không chứa đạm sữa bò” nhưng phải ghi rõ trên bao bì là “Chứa đạm đậu nành”.
Quy định này nhằm đảm bảo sự minh bạch trong việc ghi nhãn hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh. Một số ý kiến cho rằng quy định sẽ gây khó khăn trong một số trường hợp, cần đưa ra ví dụ cụ thể để dễ dàng trong quá trình thực hiện.

3.4 Ngoài ra dự thảo Thông tư có các quy định làm rõ một số quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP để thuận lợi trong việc áp dụng như:
- Điều 4 dự thảo: hướng dẫn quy định về vị trí nhãn hàng hóa tại Điều 4 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.
- Điều 6 dự thảo: hướng dẫn cụ thể cách ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa quy định tại Điều 12 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.
- Điều 7 dự thảo: hướng dẫn quy định ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.
- Điều 9 dự thảo: hướng dẫn ghi thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. 

- Điều 10 dự thảo: hướng dẫn quy định ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen tại mục 5 Phụ lục I Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.
- Điều 11: Ghi nhãn hóa chất gia dụng quy định tại mục 5 Phụ lục I Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.
- Điều 12 dự thảo: hướng dẫn quy định ghi định lượng hàng hóa tại mục 2 khoản 1 Phụ lục II Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.
- Điều 13 dự thảo: hướng dẫn quy định ghi định lượng hàng hóa tại mục 3 khoản 2 Phụ lục II Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.
IV. Tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành, địa phương

(sẽ bổ sung thông tin sau khi gửi xin ý kiến bộ, ngành, địa phương)
V. Ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế (Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ngày…. tháng…. năm 2019, Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số ……/BKHCN-PC về việc thẩm định dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. Sau khi nhận được văn bản thẩm định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định và hoàn thiện dự thảo Thông tư (bảng tổng hợp tiếp thu ý kiến thẩm định kèm theo sau khi nhận được văn bản thẩm định).
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kính trình Bộ trường xem xét, Quyết định./.
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